
TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

1
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước 

Đông, Tỉnh Gia Lai
44/TUỆ HÂN/2025

Set nấm dưỡng sinh 16 

vị
07/01/2026

2
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước 

Đông, Tỉnh Gia Lai
45/TUỆ HÂN/2025 Bột sương sáo Tuệ Hân 07/01/2026

3
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước 

Đông, Tỉnh Gia Lai
46/TUỆ HÂN/2025 Set nấm dưỡng sinh 9 vị 07/01/2026

4
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước 

Đông, Tỉnh Gia Lai
47/TUỆ HÂN/2025 Thục địa thực phẩm 07/01/2026

5
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước 

Đông, Tỉnh Gia Lai
50/TUỆ HÂN/2025 Nho khô 07/01/2026

6
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước 

Đông, Tỉnh Gia Lai
48/TUỆ HÂN/2025 Lá dứa 07/01/2026

7
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước 

Đông, Tỉnh Gia Lai
49/TUỆ HÂN/2025

Sét nước mát bông cúc 9 

vị
07/01/2026

8
Hộ kinh doanh Bùi Thị 

Thơm
Thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai 01/BTT/2025

Robusta Rang Mộc 

100% cà phê Robusta
08/01/2026

9
Hộ kinh doanh Bùi Thị 

Thơm
Thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai 02/BTT/2025

Robusta Rang Bơ 99,9% 

cà phê; 0,1% Bơ
08/01/2026

10
Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi

Số 02, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
03RB/QNS-AK/2025

ĐƯỜNG VÀNG

ĐƯỜNG AN KHÊ
08/01/2026

11
Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi

Số 02, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
01RB/QNS-NS/2025

ĐƯỜNG VÀNG

ĐƯỜNG QUẢNG 
08/01/2026

12
Hộ kinh doanh Phan Thanh 

Hào

Đội 4, Thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, 

tỉnh Gia Lai.
01/PHAN THANH HÀO /2025

CHẢ RAM TÔM ĐẤT 

MINH VỸ
09/01/2026

13 Hộ kinh doanh Thị Kiều
41/26 đường 1 tháng 5, phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai
01/THỊ KIỀU/2025

CHẢ RAM TÔM ĐẤT 

THỊ KIỀU
09/01/2026

14 Hộ kinh doanh Thị Kiều
41/26 đường 1 tháng 5, phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai
03/THỊ KIỀU/2025 RIÊU TÔM THỊ KIỀU 09/01/2026

15 Hộ kinh doanh Thị Kiều
41/26 đường 1 tháng 5, phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai
02/THỊ KIỀU/2025 RIÊU CUA THỊ KIỀU 09/01/2026

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ
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16
Hộ kinh doanh cơ sở chả 

ram tôm đất Hồ Lực

Đội 4, Thôn Lạc Điền, Xã Tuy Phước 

Đông, tỉnh Gia Lai
01/HỒ LỰC /2025

CHẢ RAM TÔM ĐẤT 

HỒ LỰC
09/01/2026

17
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
12/LM/2025

Cà phê hạt rang nguyên 

chất – Espresso Tím 

L’amant Café

09/01/2026

18
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
13/LM/2025

Cà phê hạt rang nguyên 

chất – Espresso Vàng 

L’amant Café

09/01/2026

19
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
14/LM/2025

Cà phê hạt rang nguyên 

chất – Espresso Hồng 

L’amant Café

09/01/2026

20
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
15/LM/2025

Cà phê hạt rang nguyên 

chất – Espresso Đỏ 

L’amant Café 

09/01/2026

21
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
16/LM/2025

Cà phê hữu cơ rang xay 

nguyên chất – Hàm Rồng 

Volcano L’amant Café

09/01/2026

22
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
17/LM/2025

Cà phê túi lọc – 100% 

Arabica
09/01/2026

23
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
19/LM/2025

Cà phê túi lọc – Hàm 

Rồng Organic
09/01/2026

24 Hộ kinh doanh Cao Linh
34 Đàm Quang Trung, Khu phố An Dưỡng 

1, Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai.
04/CAO LINH /2025 CHẢ DA ỚT XIÊM 09/01/2026

25
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Tám Cồ

Cụm Công nghiệp Thanh Liêm, phường An 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

01/PHÙNG KỲ - TÁM 

CỒ/2025

NƯỚC MẮM PHÙNG 

KỲ - HẠNG 1
15/01/2026

26
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Tám Cồ

Cụm Công nghiệp Thanh Liêm, phường An 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

02/PHÙNG KỲ - TÁM 

CỒ/2025

NƯỚC CHẤM PHÙNG 

KỲ
15/01/2026

27
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Tám Cồ

Cụm Công nghiệp Thanh Liêm, phường An 

Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

03/PHÙNG KỲ - TÁM 

CỒ/2025

NƯỚC CHẤM TÁM 

CỒ
15/01/2026

28
Công ty TNHH SXTMDV 

thực phẩm Lộc Phát
Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai 01/LOCPHAT/2026 

DÂU TÂY ĐÔNG 

LẠNH
16/01/2026
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29
Công ty TNHH SXTMDV 

thực phẩm Lộc Phát
Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai 02/LOCPHAT/2026 

SẦU RIÊNG ĐÔNG 

LẠNH
16/01/2026

30
Công ty TNHH Thành Lin 

Seafood

32-34 Võ Thị Sáu, phường Quy Nhơn 

Đông, tỉnh Gia Lai
02/THÀNH LIN/2025

CHẢ MỰC THÀNH 

LIN SEAFOOD
15/01/2026

31
Công ty TNHH Thuỷ sản 

Dương Tuấn Phát

Khu phố Thiện Chánh, P. Hoài Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai.

02/Dương Tuấn Phát

/2026
CÁ CỜ KIẾM PHILLET 19/01/2026

32 Hộ kinh doanh Hợp Thành
Tổ 2, KV 3, Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai
02/ HỢP THÀNH /2026

BỘT NÔNG SẢN MIX

CAFE HỢP THÀNH
16/01/2026

33 DNTN nước mắm Kim Chi
Lô 5 - Công nghiệp Thanh Liêm - Phường 

An Nhơn Đông - Tỉnh Gia Lai
01/KIM CHI/2026 NƯỚC MẮM KIM CHI 16/01/2026

34 DNTN nước mắm Kim Chi
Lô 5 - Công nghiệp Thanh Liêm - Phường 

An Nhơn Đông - Tỉnh Gia Lai
02/KIM CHI/2026

NƯỚC CHẤM KIM 

CHI
16/01/2026

35
CÔNG TY TNHH MÃI 

TÍN BÌNH ĐỊNH

Thôn Hội Sơn, Phường Quy Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai
06/MAI TIN BINH DINH/2026 CÁ NGỪ NGÂM DẦU 16/01/2026

36 Cơ sở Thành Hằng 257 Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai 03/THÀNH HẰNG/2025 CHẢ BÒ THÀNH 16/01/2026

37
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quyên

Tổ 50, Khu phố 9, phường Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai
01/HOÀNG QUYÊN/2026

CHẢ RAM HOÀNG

QUYÊN
16/01/2026

38
Hộ kinh doanh Trần Thị 

Hưng 

Số 05 Nguyễn Viết Xuân, phường Hộ Phú, 

tỉnh Gia Lai 
01/THUẬN THIÊN/2025

CÀ PHÊ BỘT THUẬN

THIÊN
16/01/2026

39 Hộ kinh doanh Thuỷ Tài. Thôn An Hành Tây, Xã Phù Cát, tỉnh Gia 01/THUỶ TÀI /2026 NƯỚC CHẤM THUỶ 16/01/2026

40
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 

126

26 Nguyễn Công Trứ, Phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai
03/CTY 126/2025 CÀ PHÊ BỘT 126 16/01/2026

41
Công ty Cổ phần Cà phê 

Classic

374 Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
01/CLASSIC/2026

Cà phê hạt Classic 

Robusta
19/01/2026

42
Doanh nghiệp tư nhân 

Thanh Thủy

174 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
01/THANHTHUY/2025

Cà Phê Phin Thanh Thủy 

1 
21/01/2026

43
Doanh nghiệp tư nhân 

Thanh Thủy

174 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
02/THANHTHUY/2025

Cà Phê Phin Thanh Thủy 

2 
21/01/2026

44
Doanh nghiệp tư nhân 

Thanh Thủy

174 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
03/THANHTHUY/2025

Cà Phê Phin Thanh Thủy 

3 
21/01/2026

45
Doanh nghiệp tư nhân 

Thanh Thủy

174 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
05/THANHTHUY/2025

Cà Phê Thanh Thủy Phin 

Đậm 
21/01/2026
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46
Công ty TNHH THT Tây 

Nguyên

473 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh 

Gia Lai.
02/THT/2025 Cà phê bột Special 23/01/2026

47
Công ty TNHH THT Tây 

Nguyên

473 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh 

Gia Lai.
03/THT/2025 Cà phê bột Classico 23/01/2026

48
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
05/TSAH/2026

Cá cờ kiếm loin đông 

lạnh/ Frozen Swordfish 

loin 

19/01/2026

49
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
06/TSAH/2026

Cá cờ kiếm steak đông 

lạnh/ Frozen Swordfish 

steak 

19/01/2026

50
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
07/TSAH/2026

Cá cờ kiếm cube đông 

lạnh/ Frozen Swordfish 

cube 

19/01/2026

51
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
08/TSAH/2026

Cá cờ gòn loin đông 

lạnh/ Frozen Marlin loin 
19/01/2026

52
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
09/TSAH/2026

Cá cờ gòn steak đông 

lạnh/ Frozen Marlin 
19/01/2026

53
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
10/TSAH/2026

Cá cờ gòn cube đông 

lạnh/ Frozen Marlin cube 
19/01/2026

54

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, 

Phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai
01/GREENFARM/2026

Cà phê ALLIA+ Fine 

Robusta (Dạng bột)
20/01/2026

55

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, 

Phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai
02/GREENFARM/2026

Cà phê ALLIA+ Robusta 

Honey  (Dạng bột)
20/01/2026

56

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, 

Phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai
03/GREENFARM/2026 

Cà phê ALLIA+ Arabica 

hữu cơ 
20/01/2026

57

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, 

Phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai
06/GREENFARM/2026

Cà phê ALLIA+ Fine 

Robusta (Dạng hạt)
20/01/2026
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58

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, 

Phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai
07/GREENFARM/2026

Cà phê ALLIA+ Robusta 

Honey  (Dạng hạt)
20/01/2026

59
Công ty TNHH MTV 

Nguyễn Thiêm
Làng Bia, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai 03/CTYNGUYENTHIEM/2025 

Hạt tiêu đen Nguyễn 

Thiêm
27/01/2026

60 Hộ kinh doanh Hoàng Vy Thôn Cầu Vàng, Xã Kdang, Tỉnh Gia Lai 01/HKD HoàngVy/2025
Chuối sấy dẻo

Phúc Nguyên Khang
27/01/2026

61
Hộ kinh doanh yến sào Bảo 

An

Số 93B, đường 17/3, tổ dân phố 5, xã Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai
01/BẢO AN/2025 YẾN SÀO BẢO AN 06/02/2026

62
Hộ kinh doanh yến sào Bảo 

An

Số 93B, đường 17/3, tổ dân phố 5, xã Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai
02/BẢO AN/2025 YẾN THÔ BẢO AN 06/02/2026

63
Cơ sở nem chả Bà Bảy Sơn 

(Síu Lang)
18 Ỷ Lan, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

01/BÀ BẢY SƠN (SÍU 

LANG)/2026
Chả lụa Síu Lang 27/01/2026

64
Cơ sở nem chả Bà Bảy Sơn 

(Síu Lang)
18 Ỷ Lan, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

02/BÀ BẢY SƠN (SÍU 

LANG)/2026

Chả dăm bông Síu

Lang 
27/01/2026

65
Cơ sở nem chả Bà Bảy Sơn 

(Síu Lang)
18 Ỷ Lan, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

03/BÀ BẢY SƠN (SÍU 

LANG)/2026 
Nem chua Síu Lang 27/01/2026

66 Hộ kinh doanh Hà Quyết
08 Lê Lợi, Tổ dân phố 2, Xã Phú Túc, Tỉnh 

Gia Lai
01/HÀ QUYẾT/2025 

Yến sào tinh chế Nguyệt 

Viên
27/01/2026

67 Hộ kinh doanh Hà Quyết
08 Lê Lợi, Tổ dân phố 2, Xã Phú Túc, Tỉnh 

Gia Lai
02/HÀ QUYẾT/2025 Yến sào Nguyệt Viên 27/01/2026

68 Công ty TNHH Cà phê 126
26 Nguyễn Công Trứ, phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai
01/CTY CÀ PHÊ 126/2025

CÀ PHÊ BỘT TRUYỀN

THỐNG 126
06/02/2026

69 Công ty TNHH Cà phê 126
26 Nguyễn Công Trứ, phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai
02/CTY CÀ PHÊ 126/2025

CÀ PHÊ HẠT RANG

NGUYÊN CHẤT 126
06/02/2026

70 Công ty TNHH Ngọc Nga
Số 319 Lê Hồng Phong, Phường Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai
01/CTNN/2026 Chả bắc 28/01/2026

71
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

01/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026
Tổ yến tinh chế 25/02/2026

72
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

02/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026
Tổ yến thô 25/02/2026
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73
Hộ kinh doanh Café Hoàng 

Hà

26 Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai
01/CAFÉ HOÀNG HÀ/2026 Cà phê hạt HR 11/02/2026

74
Hộ kinh doanh Café Hoàng 

Hà

26 Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai
02/CAFÉ HOÀNG HÀ/2026 Cà phê hạt HRA 11/02/2026

75
Hộ kinh doanh Café Hoàng 

Hà

26 Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai
03/CAFÉ HOÀNG HÀ/2026 Cà phê bột BR 11/02/2026

76
Hộ kinh doanh Café Hoàng 

Hà

26 Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai
04/CAFÉ HOÀNG HÀ/2026 Cà phê bột BRA 11/02/2026

77
Hộ kinh doanh Đinh Thị 

Ngọc Ánh
Thôn 1, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai 01/NGOCANH/2026 Yến chưng đường phèn 19/01/2026

78
Hộ kinh doanh Đinh Thị 

Ngọc Ánh
Thôn 1, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai 02/NGOCANH/2026

Yến chưng đông trùng hạ 

thảo
19/01/2026

79
Hộ kinh doanh Đinh Thị 

Ngọc Ánh
Thôn 1, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai 03/NGOCANH/2026 Yến chưng Kids 19/01/2026

80
Hộ kinh doanh Đinh Thị 

Ngọc Ánh
Thôn 1, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai 04/NGOCANH/2026 Yến chưng nhân sâm 19/01/2026

81
Hộ kinh doanh Đinh Thị 

Ngọc Ánh
Thôn 1, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai 05/NGOCANH/2026 Yến chưng isomalt 19/01/2026

82
Hộ kinh doanh Đinh Thị 

Ngọc Ánh
Thôn 1, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai 06/NGOCANH/2026 Yến chưng hạt chia 19/01/2026

83
Hộ kinh doanh Đinh Thị 

Ngọc Ánh
Thôn 1, xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai 07/NGOCANH/2026 Yến chưng saffron 19/01/2026

84

Công ty TNHH Thương mại 

sản xuất và kinh doanh cà 

phê

Đường vào CCN Phú An, thôn Đồng Sim, 

xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai
01/MIDLELAND/2026 CÀ PHÊ X-COFFEE 05/02/2026

85
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, KCN Trà Đa mở rộng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
18/LM/2025

Cà phê túi lọc ủ lạnh –

Hàm Rồng Organic

L’amant Café

10/02/2026

86
Hộ kinh doanh Coffee 

Quỳnh Nghi

19 Lê Chân, Tổ 10, Phường Thống Nhất, 

tỉnh Gia Lai

02/COFFEE QUỲNH

NGHI/2026
Cà phê hạt Quỳnh Nghi 25/02/2026

87
Hộ kinh doanh Dũng Thủy 

Tài

Cụm Công nghiệp Gò Mít, Thôn An Hành 

Tây, Xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai
01/Dũng Thủy Tài/2026 

Nước chấm Dũng Thủy 

Tài
11/03/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

88
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
20/LM/2026

BỘT KEM KHÔNG 

SỮA K361
18/03/2026

89
Hộ kinh doanh nông sản 

Bazan Tây Nguyên
Thôn 5, Xã Biển Hồ, Tỉnh Gia Lai 01/NSBZTN/2026 HẠT MẮC CA 05/03/2026

90
Hộ kinh doanh nông sản 

Bazan Tây Nguyên
Thôn 5, Xã Biển Hồ, Tỉnh Gia Lai 02/NSBZTN/2026 HẠT ĐIỀU SẤY 05/03/2026

91
Hộ kinh doanh Shop Yến 

Hương

Thôn Hy Văn, Phường Hoài Nhơn Bắc, 

Tỉnh Gia Lai
01/SHOP YẾN HƯƠNG/2026

Yến chưng Đông Trùng 

Hạ Thảo
12/03/2026

92
Hộ kinh doanh Shop Yến 

Hương

Thôn Hy Văn, Phường Hoài Nhơn Bắc, 

Tỉnh Gia Lai
02/SHOP YẾN HƯƠNG/2026

Yến chưng đường

phèn
12/03/2026

93
Công ty TNHH MTV Cà 

phê Thảo My

28 Lý Nam Đế, phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
07/THAOMY/2026 Cà phê hạt rang 19/03/2026

94
Công ty TNHH MTV Cà 

phê Thảo My

28 Lý Nam Đế, phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
08/THAOMY/2026

Cà phê bột (Cà phê pha 

phin số 1)
19/03/2026

95

Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất nông sản Phúc 

Khang

Thôn Đông An, xã An Lương, tỉnh Gia Lai 08/PHÚC KHANG/2026
HỖN HỢP BỘT ĐIỀU 

MÀU
24/03/2026

96
Công ty TNHH Tương Việt 

Hoa Sen Tây Nguyên

14 Nguyễn Siêu, Phường Diên Hồng, Tỉnh 

Gia Lai

01/HOA SEN TÂY

NGUYÊN/2026

TƯƠNG ĐEN ĐẶC 

BỆT
11/03/2026

97
Công ty TNHH Tương Việt 

Hoa Sen Tây Nguyên

14 Nguyễn Siêu, Phường Diên Hồng, Tỉnh 

Gia Lai

02/HOA SEN

TÂY NGUYÊN/2026
TƯƠNG ĐEN 11/03/2026

98
Công ty TNHH Tương Việt 

Hoa Sen Tây Nguyên

14 Nguyễn Siêu, Phường Diên Hồng, Tỉnh 

Gia Lai

03/HOA SEN

TÂY NGUYÊN/2026
TƯƠNG ỚT SIÊU CAY 11/03/2026

99
Công ty TNHH Tương Việt 

Hoa Sen Tây Nguyên

14 Nguyễn Siêu, Phường Diên Hồng, Tỉnh 

Gia Lai

04/HOA SEN

TÂY NGUYÊN/2026
TƯƠNG ỚT 11/03/2026

100

Công ty Cổ phần Chế biến 

Xuất Nhập Khẩu Green 

Tropical

108 Võ Thị Sáu, Thôn 12, Xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai
TROPI DURIAN

01/GREENTROPICAL/2026

SẦU RIÊNG SẤY

THĂNG HOA

TROPI DURIAN

19/03/2026

101

Công ty Cổ phần Chế biến 

Xuất Nhập Khẩu Green 

Tropical

108 Võ Thị Sáu, Thôn 12, Xã Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai
02/GREENTROPICAL/2026

BỘT CHUỐI XANH 

SẤY LẠNH
19/03/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

102 Cơ sở chả cá Sáu Dũng

97-99-101-103 Trương Vĩnh Ký, Tổ 7B, 

Khu vực 1, Thửa đất số 13A Khu QHDC 

Đông Võ Thị Sáu, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai 

01/Sáu Dũng/2026 Chả cá chiên Sáu Dũng 17/03/2026

103 Cơ sở chả cá Sáu Dũng

97-99-101-103 Trương Vĩnh Ký, Tổ 7B, 

Khu vực 1, Thửa đất số 13A Khu QHDC 

Đông Võ Thị Sáu, Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai 

02/Sáu Dũng/2026 Chả cá hấp Sáu Dũng 17/03/2026

104 Cơ sở Cao Thị Bích Thủy
Thôn Tùng Giản, Xã Tuy Phước Đông, 

Tỉnh Gia Lai
01/CSCTBT/2025

NEM CHUA THỦY 

ĐẠT
17/03/2026

105
Công ty TNHH Mãi Tín 

Bình Định

Thôn Hội Sơn, Phường Quy Nhơn Đông, 

Tỉnh Gia Lai 

07/MÃI TÍN BÌNH

ĐỊNH/2026

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG

NEGITORO ĐÔNG 

LẠNH

17/03/2026

106
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Quốc Phú Gia Lai
Thôn 5, Xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai 01/CTYQUOCPHU/2026

CÀ PHÊ PHIN

CƯỜNG THẬT
16/03/2026

107
Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp Quốc tế Greenfarm

Lô A2-17 Khu đô thị suối Hội Phú, Phường 

Hội Phú, tỉnh Gia Lai
04/GREENFARM/2026

SẦU RIÊNG SẤY 

THĂNG HOA
26/03/2026

108
Công ty Cổ phần Nông 

nghiệp Quốc tế Greenfarm

Lô A2-17 Khu đô thị suối Hội Phú, Phường 

Hội Phú, tỉnh Gia Lai
05/GREENFARM/202

BỘT CHUỐI XANH 

SẤY LẠNH
26/03/2026

109
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1 A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy Phước 

Đông, tỉnh Gia Lai
51/TUỆ HÂN/2026 HOA MỘC QUẾ 03/04/2026

110
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thu Sương

Tổ 9, khu vực 9, phường Quy Nhơn Bắc, 

Tỉnh Gia Lai.
01/NTTS/2026 BÌ HEO 26/03/2026

111
Công ty TNHH Một thành 

viên cà phê Hồng Danh
Hẻm 125 Hoàng Sa, phường Diên Hồng 01/HD/2025

CÀ PHÊ HẠT

RANG LOẠI ĐẶC

BIỆT

30/03/2026

112
Công ty TNHH Một thành 

viên cà phê Hồng Danh
Hẻm 125 Hoàng Sa, phường Diên Hồng 02/HD/2025

CÀ PHÊ HẠT

RANG ROBUSTA
30/03/2026

113
Công ty TNHH Một thành 

viên cà phê Hồng Danh
Hẻm 125 Hoàng Sa, phường Diên Hồng 03/HD/2025

CÀ PHÊ BỘT LOẠI

THƯỢNG HẠNG
30/03/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

114
Công ty TNHH chế biến hải 

sản Tư Anh

Lô F13 khu QHDC Đông đường Điện Biên 

Phủ, Phường Quy

Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

02/TƯ ANH/2026
Mực cán tẩm gia vị 

Phương Dung
03/04/2026

115
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Mùi

Thôn An Thái, Phường Bình Định, Tỉnh 

Gia Lai
01/NGUYỄN VĂN MÙI/2025

NEM CHUA BẢO 

TRÂN
24/03/2026

116
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Mùi

Thôn An Thái, Phường Bình Định, Tỉnh 

Gia Lai
02/NGUYỄN VĂN MÙI/2025 CHẢ LỤA BẢO TRÂN 24/03/2026

117 Cơ sở Ngọc Hùng
37 Phan Bội Châu, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai.
01/NGỌC HÙNG/2026

CHẢ LỤA NGỌC 

HÙNG
06/04/2026

118 Cơ sở Ngọc Hùng
38 Phan Bội Châu, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai.
02/NGỌC HÙNG/2026 CHẢ BÒ NGỌC HÙNG 06/04/2026

119 Cơ sở Ngọc Hùng
39 Phan Bội Châu, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai.
03/NGỌC HÙNG/2026

CHẢ QUẾ NGỌC 

HÙNG
06/04/2026

120 Cơ sở Ngọc Hùng
40 Phan Bội Châu, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai.
04/NGỌC HÙNG/2026

CHẢ DA BAO NGỌC 

HÙNG
06/04/2026

121 Cơ sở Ngọc Hùng
41 Phan Bội Châu, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai.
05/NGỌC HÙNG/2026

CHẢ THỦ LỤA NGỌC 

HÙNG
06/04/2026

122 Cơ sở Ngọc Hùng
42 Phan Bội Châu, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai.
06/NGỌC HÙNG/2026

CHẢ THỦ NGỌC 

HÙNG
06/04/2026

123 Cơ sở Ngọc Hùng
43 Phan Bội Châu, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai.
07/NGỌC HÙNG/2026

NEM CHUA NGỌC 

HÙNG
06/04/2026

124
Công ty TNHH chế biến 

nước mắm Mười Thu

Khu phố Trung Lý, Phường An Nhơn Bắc, 

Tỉnh Gia Lai
04/Mười Thu/2026 Nước chấm Mười Thu 08/04/2026

125 Cơ sở Sơn Mỹ
Cụm Công nghiệp Gò Mít, Xã Phù Cát, 

Tỉnh Gia Lai
01/Sơn Mỹ/2026 Nước chấm Sơn Mỹ 08/04/2026

126 Hộ kinh doanh Đỗ Thị Nghi Thôn Hà Lòng 1, Xã Kdang, tỉnh Gia Lai 01/ĐTN/2026 MACCA KHÁNH 14/04/2026

127
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

 Lô D1-4, KCN Trà Đa mở rộng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
24/LM/2026

Cà Phê Rang Xay

Nguyên Chất PHA

PHIN For Bar

07/04/2026

128
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

 Lô D1-4, KCN Trà Đa mở rộng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
25/LM/2026

Cà Phê Hạt Rang

Nguyên Chất

ESPRESSO For Bar

07/04/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

129
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 đường Lê Duẩn, Phường An Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai

01/PHÙNG KỲ -

THANH HƯƠNG/2026

Nước chấm Thanh 

Hương – Bữa

ăn hàng ngày

08/04/2026

130
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 đường Lê Duẩn, Phường An Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai

02/PHÙNG KỲ -

THANH HƯƠNG/2026

Nước chấm Thanh 

Hương –

Tròn vị ngon

08/04/2026

131
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 đường Lê Duẩn, Phường An Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai

03/PHÙNG KỲ -

THANH HƯƠNG/2026

Nước chấm Kỳ Hương –

Tròn vị ngon
08/04/2026

132
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 đường Lê Duẩn, Phường An Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai

04/PHÙNG KỲ -

THANH HƯƠNG/2026

Nước chấm Vị Việt –

Tròn vị ngon
08/04/2026

133
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 đường Lê Duẩn, Phường An Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai

05/PHÙNG KỲ -

THANH HƯƠNG/2026

Nước chấm cơm ngon 

PK
08/04/2026

134
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 đường Lê Duẩn, Phường An Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai

06/PHÙNG KỲ -

THANH HƯƠNG/2026

Nước chấm cá cơm PK –

Tròn vị ngon
08/04/2026

135
Công ty TNHH MTV 

Khiêm Nguyễn

66 Lý Nam Đế, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai
01/KHIÊM NGUYỄN/2026

Cà phê bột (Coffee 

6.AM)
20/04/2026

136
Công ty TNHH MTV 

Khiêm Nguyễn

66 Lý Nam Đế, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai
02/KHIÊM NGUYỄN/2026

Cà phê hạt (Coffee 

6.AM)
20/04/2026

137
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Giò tai heo ăn chuối 11/HAGL/2025 31/03/2026

138
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Chả thủ heo ăn chuối 12/HAGL/2025 31/03/2026

139
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Xúc xích BBQ 15/HAGL/2025 31/03/2026

140
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Chả lụa heo ăn chuối 16/HAGL/2025 31/03/2026

141
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Chà bông 17/HAGL/2025 31/03/2026

142
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai

Chả cây huế heo ăn

chuối 
18/HAGL/2025 31/03/2026

143
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai

Chả ớt xiêm xanh

heo ăn chuối 
19/HAGL/2025 31/03/2026
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sơ tự công bố
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144
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Xúc xích Hàm Rồng 20/HAGL/2025 31/03/2026

145
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Tai heo ủ xì dầu 22/HAGL/2025 31/03/2026

146
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Mọc viên 23/HAGL/2025 31/03/2026

147
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Lưỡi heo xông khói 24/HAGL/2025 31/03/2026

148
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Thịt heo (Thịt heo ăn chuối) 29/ HAGL/2025 31/03/2026

149
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Đùi heo rút xương xông khói 01/HAGL/2025 31/03/2026

150
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai

Đùi heo nguyên cái

xông khói 
02/HAGL/2026 31/03/2026

151
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Lạp xưởng tươi 03/HAGL/2026 31/03/2026

152
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Nem nướng Gia Lai 04/HAGL/2026 31/03/2026

153
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Giò lụa da bao 05/HAGL/2026 31/03/2026

154
Công ty Cổ phần Hoàng 

Anh Gia Lai

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia 

Lai
Snack da sụn cá tầm 

07/HAGL/2026 

28/02/2026
31/03/2026

155
Doanh nghiệp tư nhân Tám 

Phú

52 Thanh Liêm 1, Cụm TTCN Thanh Liêm, 

Phường An Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
01/TÁM PHÚ/2026

NƯỚC MẮM TÁM 

PHÚ LOẠI I MS 40
15/04/2026

156
Doanh nghiệp tư nhân Tám 

Phú

53 Thanh Liêm 1, Cụm TTCN Thanh Liêm, 

Phường An Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
02/TÁM PHÚ/2026

NƯỚC MẮM TÁM 

PHÚ LOẠI I MS 35
15/04/2026

157
Doanh nghiệp tư nhân Tám 

Phú

54 Thanh Liêm 1, Cụm TTCN Thanh Liêm, 

Phường An Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
03/TÁM PHÚ/2026

NƯỚC MẮM TÁM 

PHÚ LOẠI 2 MS 28
15/04/2026

158
Doanh nghiệp tư nhân Tám 

Phú

55 Thanh Liêm 1, Cụm TTCN Thanh Liêm, 

Phường An Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
04/TÁM PHÚ/2026

NƯỚC CHẤM TÁM 

PHÚ MS 18
15/04/2026

159
Doanh nghiệp tư nhân Tám 

Phú

56 Thanh Liêm 1, Cụm TTCN Thanh Liêm, 

Phường An Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai
05/TÁM PHÚ/2026

NƯỚC CHẤM TÁM 

PHÚ MS 16
15/04/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

160
Hộ kinh doanh Lương Thị 

Ngọc Oanh

69/41 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai.
01/HKDLTNO/2026 Chả lụa Oanh 10/04/2026

161
Hộ kinh doanh Lương Thị 

Ngọc Oanh

69/41 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai.
02/HKDLTNO/2026 Nem chua Oanh 10/04/2026

162
Hộ kinh doanh Lương Thị 

Ngọc Oanh

69/41 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai.
03/HKDLTNO/2026 Chả bò Oanh 10/04/2026

163
Hộ kinh doanh Lương Thị 

Ngọc Oanh

69/41 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai.
04/HKDLTNO/2026 Chả ớt xiêm xanh Oanh 10/04/2026

164
Hộ kinh doanh cơ sở nem 

chả Mười Bản

Hẻm 16 Bùi Thị Xuân, Khu phố 6, Phường 

Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai
02/MƯỜI BẢN/2026 Chả bò Mười Bản 27/03/2026

165
Hộ kinh doanh cơ sở nem 

chả Mười Bản

Hẻm 16 Bùi Thị Xuân, Khu phố 6, Phường 

Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai
03/MƯỜI BẢN/2026 Chả gân Mười Bản 27/03/2026

166 Cơ sở Trương Quý Đoan
Khu phố 4, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia 

Lai
01/CSTQĐ/2026 Nem chua Đạt 26/03/2026

167 Cơ sở Trương Quý Đoan
Khu phố 4, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia 

Lai
02/CSTQĐ/2026 Chả lụa Đạt 26/03/2026

168 Hộ kinh doanh Năm Hóa
Thôn Hanh Quang – Xã Tuy Phước – Tỉnh 

Gia Lai. 
01/NĂM HÓA/2026 Tré Năm Hóa 09/03/2026

169 Hộ kinh doanh Năm Hóa
Thôn Hanh Quang – Xã Tuy Phước – Tỉnh 

Gia Lai. 
02/NĂM HÓA/2026 Nem chua Năm Hóa 09/03/2026

170
Hộ kinh doanh cơ sở Dì 

Anh

Thôn Kiều An – Xã Phù Cát – Tỉnh Gia 

Lai.
03/DÌ ANH/2026 Chả lụa Dì Anh 09/03/2026

171
Hộ kinh doanh cơ sở Dì 

Anh

Thôn Kiều An – Xã Phù Cát – Tỉnh Gia 

Lai.
04/DÌ ANH /2026 Chả bò Dì Anh 09/03/2026

172
Công ty Cổ phần Tingco 

Bình Định

Lô A3.12 + A3.13 Khu công nghiệp Nhơn 

Hội (Khu A), Khu kinh

tế Nhơn Hội, Phường Quy Nhơn Đông, 

Tỉnh Gia Lai. 

01/TINGCO BĐ/2026
Nước yến chưng đường 

phèn
13/03/2026

173
Công ty Cổ phần Tingco 

Bình Định

Lô A3.12 + A3.13 Khu công nghiệp Nhơn 

Hội (Khu A), Khu kinh

tế Nhơn Hội, Phường Quy Nhơn Đông, 

Tỉnh Gia Lai. 

02/TINGCO BĐ/2026
Nước yến chưng đông 

trùng hạ thả
13/03/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

174
Công ty Cổ phần Tingco 

Bình Định

Lô A3.12 + A3.13 Khu công nghiệp Nhơn 

Hội (Khu A), Khu kinh

tế Nhơn Hội, Phường Quy Nhơn Đông, 

Tỉnh Gia Lai. 

03/TINGCO BĐ/2026
Nước yến chưng nhân 

sâm
13/03/2026

175
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, KCN Trà Đa mở rộng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
23/LM/2026

Cà Phê Hữu Cơ Rang 

Xay

Nguyên Chất Fine 

Robusta

17/04/2026

176
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, KCN Trà Đa mở rộng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
27/LM/2026

CÀ PHÊ PHIN GIẤY 

100%

ARABICA

20/04/2026

177
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, KCN Trà Đa mở rộng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
28/LM/2026

CÀ PHÊ PHIN GIẤY 

FINE

ROBUSTA HÀM 

RỒNG

20/04/2026

178
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, KCN Trà Đa mở rộng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
29/LM/2026

CÀ PHÊ TÚI LỌC Ủ 

LẠNH

FINE ROBUSTA HÀM 

RỒNG

ORGANIC

20/04/2026

179
Công ty cổ phần cà phê Thu 

Hà

09 Nguyễn Thái Học, phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai
01/CÀ PHÊ THU HÀ/2026 CÀ PHÊ BỘT THU HÀ 04/05/2026

180
Công ty TNHH MTV Cà 

phê Thảo My

28 Lý Nam Đế, phường Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
09/THAOMY/2026

CÀ PHÊ NGUYÊN 

CHẤT
04/05/2026

181 Cơ Sở Minh Tiến
16B Ỷ Lan, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia 

Lai
01/MINH TIẾN/2026

CÀ PHÊ BỘT MINH 

TIẾN
29/04/2026

182 Hộ kinh doanh Mộc Lee
64/33/4 Nguyễn Thái Học, phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai
01/HKDMOCLEE/2026 

Bột đậu nành hương cà 

phê Mộc Lee
29/04/2026

183
Công ty TNHH Tương việt 

hoa sen Tây Nguyên

14 Nguyễn Siêu, phường Diên Hồng, tỉnh 

Gia Lai

05/HOA SEN TÂY 

NGUYÊN/2026
TƯƠNG CÀ 29/04/2026

184
Hộ kinh doanh Hạnh 

Nguyễn

Thôn Hưng Nghĩa, Xã Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai

NẤM BÀO NGƯ

(45 NGÀY)

02/HẠNH

NGUYỄN/2026 
20/04/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

185
Hộ kinh doanh Hạnh 

Nguyễn

Thôn Hưng Nghĩa, Xã Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai

NẤM BÀO NGƯ

(60 NGÀY)

03/HẠNH

NGUYỄN/2026
20/04/2026

186
Công ty TNHH TM và SX 

F&B Trường Đạt Gia Lai

66 Nguyễn Biểu, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai

03/TRUONGDATGIALAI/202

5
Chà Là 04/05/2026

187
Công ty TNHH TM và SX 

F&B Trường Đạt Gia Lai

66 Nguyễn Biểu, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai

04/TRUONGDATGIALAI/202

5
Nho khô 04/05/2026

188
Công ty TNHH TM và SX 

F&B Trường Đạt Gia Lai

66 Nguyễn Biểu, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai

05/TRUONGDATGIALAI/202

5
Hạt Mắc Ca 04/05/2026

189
Công ty TNHH TM và SX 

F&B Trường Đạt Gia Lai

66 Nguyễn Biểu, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai

06/TRUONGDATGIALAI/202

5
Hạt Điều rang củi 04/05/2026

190
Công ty TNHH TM và SX 

F&B Trường Đạt Gia Lai

66 Nguyễn Biểu, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai

09/TRUONGDATGIALAI/202

5
Hạt Dưa rang củi 04/05/2026

191
Công ty TNHH TM và SX 

F&B Trường Đạt Gia Lai

66 Nguyễn Biểu, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai

11/TRUONGDATGIALAI/202

5

Hạt Hướng Dương 

nguyên vị
04/05/2026

192
Công ty TNHH TM và SX 

F&B Trường Đạt Gia Lai

66 Nguyễn Biểu, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai

12/TRUONGDATGIALAI/202

5

Hạt Bí rang củi vị muối 

truyền thống
04/05/2026

193
Công ty TNHH TM và SX 

F&B Trường Đạt Gia Lai

66 Nguyễn Biểu, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai

13/TRUONGDATGIALAI/202

5
Granola Mix Hạt 04/05/2026

194
Công ty TNHH MTV Lập 

Thịnh Phát Gia Lai

206 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai

01/CTLAPTHINHPHATGIAL

AI/2026

Cà phê hạt Lập Thịnh 

Phát
29/04/2026

195
Công ty TNHH MTV Lập 

Thịnh Phát Gia Lai

206 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai

02/CTLAPTHINHPHATGIAL

AI/2026

Cà phê bột Lập Thịnh 

Phá
29/04/2026

196
Công ty TNHH MTV Lập 

Thịnh Phát Gia Lai

206 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, 

tỉnh Gia Lai

03/CTLAPTHINHPHATGIAL

AI/2026

Bột đậu nành hương cà 

phê
29/04/2026

197
Công ty Cổ phần Nalee Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai
07/NALEE/2026 Chuối sấy dẻo 05/05/2026

198
Công ty Cổ phần Nalee Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai
08/NALEE/2026 Khoai lang tím sấy giòn 05/05/2026

199
Công ty Cổ phần Nalee Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai
09/NALEE/2026 Khoai lang vàng sấy giòn 05/05/2026

200
Công ty Cổ phần Nalee Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai
10/NALEE/2026 Khoai môn sấy giòn 05/05/2026
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sơ tự công bố
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201
Công ty Cổ phần Nalee Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai
11/NALEE/2026 Khoai thập cẩm sấy giòn 05/05/2026

202
Công ty Cổ phần Nalee Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai
12/NALEE/2026

Trái cây thập cẩm sấy 

giòn
05/05/2026

203
Công ty Cổ phần Nalee Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai
13/NALEE/2026 Chuối xanh lắc phô mai 05/05/2026

204
Công ty Cổ phần Nalee Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai
14/NALEE/2026 Chuối sấy giòn 05/05/2026

205
Công ty Cổ phần Nalee Việt 

Nam

Thôn Nghĩa Hưng 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia 

Lai
15/NALEE/2026

Trà gạo lứt đậu đen táo 

đỏ
05/05/2026

206
Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Vạn Đại

Đội 8, Thôn Gia Trị, Xã Hoài Ân, Tỉnh Gia 

Lai
16/VẠN ĐẠI/2026 TRÀ AM SEN 24/04/2026

207

Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại – Dịch vụ 

Thực

Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai 04/LOCPHAT/2026 XOÀI ĐÔNG LẠNH 20/04/2026

208

Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại – Dịch vụ 

Thực

Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai 05/LOCPHAT/2026
MÃNG CẦU ĐÔNG

LẠNH
20/04/2026

209
 Công ty TNHH Gia Bảo 

Coffee Gia Lai

580/11/25 Trường Chinh, Phường Hội Phú, 

tỉnh Gia Lai
01/GIABAO/2026

ROBUSTA & 

ARABICA –

PHIN HÁI CHÍN – CÀ

PHÊ RANG XAY

04/05/2026

210
Hộ kinh doanh cà phê 

Thanh Đức

 Số 151 Võ Văn Dũng, Thôn Dương Liễu 

Đông, Xã Bình Dương, Tỉnh Gia Lai
01/HKDCPTĐ/2026 

CÀ PHÊ

HẠT RANG

THANH ĐỨC

29/04/2026

211
Hộ kinh doanh Hạnh 

Nguyễn

Thôn Hưng Nghĩa, Xã Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai

02/HẠNH

NGUYỄN/2026 

NẤM BÀO NGƯ (30 

NGÀY)
06/05/2026

212
Công ty TNHH Hồng Hạnh 

Foods

18 Lê Đại Hành, Phường Quy Nhơn, Tỉnh 

Gia Lai
01/HONGHANHFOODS/2026

CHẢ RAM TÔM

ĐẤT HỒNG HẠNH
05/05/2026
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213

Địa điểm kinh doanh sản 

xuất – kho hàng Công ty 

TNHH

tổng hợp thương mại Nhật 

Trung

 Tổ 3 khu vực 8, Phường Quy Nhơn Tây, 

Tỉnh Gia Lai
7979/NHẬT TRUNG/2026

CÀ PHÊ

NHẬT TRUNG
06/05/2026

214
 Công ty TNHH Thương 

mại và Sản xuất Trung Nam

Đường Nguyễn Bình, Phường Hội Phú, 

Tỉnh Gia Lai

06/CONGTYTRUNGNAM/20

26

Hạt dưa Trung Nam

rang củi vị bơ muối
04/05/2026

215
 Công ty TNHH Thương 

mại và Sản xuất Trung Nam

Đường Nguyễn Bình, Phường Hội Phú, 

Tỉnh Gia Lai

07/CONGTYTRUNGNAM/20

26

Hạt dưa Trung Nam

rang củi vị sữa dừa
04/05/2026

216
Công ty TNHH Công nghệ 

& Dịch vụ Nomad

25 Lê Thánh Tôn, Phường Diên Hồng, 

Tỉnh Gia Lai

01/CTY TNHH CN&DV

NOMAD/2026

CÀ PHÊ HẠT

RANG ROBUSTA
07/05/2026

217
Công ty TNHH Công nghệ 

& Dịch vụ Nomad

25 Lê Thánh Tôn, Phường Diên Hồng, 

Tỉnh Gia Lai

02/CTY TNHH CN&DV

NOMAD/2026

CÀ PHÊ RANG

XAY ROBUSTA
07/05/2026

218 Hộ kinh doanh Tú Dừa
Khu phố Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, 

tỉnh Gia Lai
03/HKDTD/2026

Cơm Dừa cấp đông 

Thanh Tú
11/05/2026

219
Hộ kinh doanh Thanh 

Nguyên

Khu phố Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, 

tỉnh Gia Lai
01/THANH NGUYÊN/2026 Cà phê bột Bảo Chương 15/05/2026

220
Hộ kinh doanh Thanh 

Nguyên

Khu phố Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, 

tỉnh Gia Lai
02/THANH NGUYÊN/2026

Cà phê bột cao cấp Bảo 

Chương
15/05/2026

221
Hộ kinh doanh Mai Thị 

Kim Tính
Thôn 3, Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 01/HKD MTKT/2026 Yến sào Mẫn Thy 20/05/2026

222
Công ty Cổ phần cà phê 

Thành Gia Lai

238A Lê Duẩn, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai
01/CÀ PHÊ THANH/2026 Cà phê Thanh 05/05/2026

223
Hộ kinh doanh Hạnh 

Nguyễn

Thôn Hưng Nghĩa, Xã Tuy Phước, tỉnh Gia 

Lai
04/HẠNH NGUYỄN/2026 NẤM BÀO NGƯ NHẬT 26/05/2026

224
Công ty TNHH SX và TM 

Thiên Ý Gia Lai

: 144/52 đường Âu Cơ, phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai
01/TYGL/2026 CÀ PHÊ HẠT THIÊN Ý 20/05/2026

225
Công ty TNHH SX và TM 

Thiên Ý Gia Lai

: 144/52 đường Âu Cơ, phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai
02/TYGL/2026

Đậu nành, cà phê rang 

xay hương cà phê Thiên 
20/05/2026

226
Công ty TNHH SX và TM 

Thiên Ý Gia Lai

: 144/52 đường Âu Cơ, phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai
03/TYGL/2026

Đậu nành rang xay 

hương cà phê Thiên Ý
20/05/2026
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227
Công ty TNHH SX và TM 

Thiên Ý Gia Lai

: 144/52 đường Âu Cơ, phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai
04/TYGL/2026

Đậu nành rang xay 

hương cà phê Chồn 
20/05/2026

228
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

03/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026
Yến chưng đường kiêng 27/05/2026

229
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

04/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026
Yến chưng nhân sâm 27/05/2026

230
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

05/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026
Yến chưng hạt sen 27/05/2026

231
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

06/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026

Yến chưng nhụy hoa 

nghệ tây và collagen
27/05/2026

232
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

07/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026
Yến chưng tứ vị 27/05/2026

233
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

08/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026

Yến chưng táo đỏ, hạt 

chia
27/05/2026

234
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

09/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026
Yến chưng long nhãn 27/05/2026

235
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

10/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026

Yến chưng đông trùng hạ 

thảo
27/05/2026

236
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

11/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026

Yến chưng Kids dành 

cho trẻ em
27/05/2026

237
Công ty Cổ phần Phát triển 

Yến Xuân Cao Nguyên
161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

12/YẾN XUÂN CAO 

NGUYÊN/2026
Yến chưng đường phèn 27/05/2026

238
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

 Lô D1-4, KCN Trà Đa mở rộng, Phường 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
26/LM/2026

Cà phê Đặc Sản Phin 

Giấy – FINE

ROBUSTA GIA LAI 

L’amant

Café

19/05/2026

239 Hộ kinh doanh Gia Quý
842-844 Trần Hưng Đạo, Phường Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai
01/GIA QUÝ/2026

Lạp xưởng Gia Quý loại 

I
19/05/2026

240 Hộ kinh doanh Gia Quý
842-844 Trần Hưng Đạo, Phường Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai
02/GIA QUÝ/2026 Lạp xưởng Tôm Gia Quý 19/05/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

241 Hộ kinh doanh Gia Quý
842-844 Trần Hưng Đạo, Phường Quy 

Nhơn, Tỉnh Gia Lai
04/GIA QUÝ/2026

Lạp xưởng Gia Quý loại 

đặc biệt
19/05/2026

242
Hộ kinh doanh yến An Tây 

Nguyên Thôn Đoàn Kết, Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
01/HKDYATN/2026 YẾN TINH CHẾ 02/06/2026

243
Công ty TNHH MTV Thu 

Lợi Bird’s Nest
Thôn Quỳnh Phú, Xã Uar, Tỉnh Gia Lai

01/THU LỢI BIRD’S 

NEST/2026

YẾN CHƯNG ĐƯỜNG 

PHÈN MIX ĐÔNG 

TRÙNG HẠ THẢO

02/06/2026

244
Công ty TNHH MTV Thu 

Lợi Bird’s Nest
Thôn Quỳnh Phú, Xã Uar, Tỉnh Gia Lai

02/THU LỢI BIRD’S 

NEST/2026

YẾN CHƯNG ĐƯỜNG

PHÈN MIX TAM VỊ

(ĐÔNG TRÙNG HẠ

THẢO, TÁO ĐỎ, HẠT

CHIA)

02/06/2026

245
Hộ kinh doanh Hồ Vũ Quốc 

Dũng

Khu phố Trung Tín 2, Xã Tuy Phước, Tỉnh 

Gia Lai
01/QUỐC DŨNG/2026

NEM CHUA QUỐC

DŨNG
02/06/2026

246
Hộ kinh doanh Hồ Vũ Quốc 

Dũng

Khu phố Trung Tín 2, Xã Tuy Phước, Tỉnh 

Gia Lai
02/QUỐC DŨNG/2026

CHẢ LỤA QUỐC

DŨNG
02/06/2026

247

Chi nhánh Bình Định - 

Công ty TNHH Thực phẩm 

OSU

Tổ 2, Khu phố 8, đường Tây Sơn, Phường 

Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai
01/OSU/2026 BA CHỈ 1 NẮNG OSU 02/06/2026

248
Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất Trung Nam

Đường Nguyễn Bình, Phường Hội Phú, 

Tỉnh Gia Lai

08/CONGTYTRUNGNAM/20

26 

Hạt bí BaZanAma rang

muối vị truyền thống
25/05/2026

249
Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất Trung Nam

Đường Nguyễn Bình, Phường Hội Phú, 

Tỉnh Gia Lai

09/CONGTYTRUNGNAM/20

26

Hạt dưa BaZanAma

rang củi vị bơ muối
25/05/2026

250
Công ty Cổ phần Cà phê 

Thu Hà

09 Nguyễn Thái Học, Phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai

02/CÀ PHÊ THU

HÀ/2026
CÀ PHÊ BỘT LOẠI 1 26/05/2026

251
Công ty Cổ phần Cà phê 

Thu Hà

09 Nguyễn Thái Học, Phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai

03/CÀ PHÊ THU

HÀ/2026 

CÀ PHÊ BỘT CAO

CẤP ★
26/05/2026

252
Công ty Cổ phần Cà phê 

Thu Hà

09 Nguyễn Thái Học, Phường Pleiku, tỉnh 

Gia Lai

04/CÀ PHÊ THU

HÀ/2026

CÀ PHÊ BỘT

THƯỢNG HẠNG
26/05/2026

253
Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi

 Số 02, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
02RE/QNS-NS/2026

ĐƯỜNG TINH LUYỆN

ĐƯỜNG QUẢNG 
04/6/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

254
Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi

 Số 02, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
04RE/QNS-AK/2026

ĐƯỜNG TINH LUYỆN

ĐƯỜNG AN KHÊ 
04/6/2026

255
Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi

 Số 02, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
05RS/QNS-AK/2026 ĐƯỜNG KÍNH TRẮNG 04/6/2026

256
Công ty Cổ phần Đường 

Quảng Ngãi

 Số 02, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 

Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
07RS/QNS-AK/2026

ĐƯỜNG KÍNH TRẮNG

ĐƯỜNG AN KHÊ
04/6/2026

257
Hộ kinh doanh An Hương 

Đề Gi
Thôn An Quang Tây, Xã Đề Gi, Tỉnh Gia Lai 01/An Hương Đề Gi/2026

Nước mắm cốt cá cơm 

An

Hương dòng Mộc Hương

29/05/2026

258
Hộ kinh doanh An Hương 

Đề Gi
Thôn An Quang Tây, Xã Đề Gi, Tỉnh Gia Lai 02/An Hương Đề Gi/2026

Nước mắm cốt cá cơm 

An

Hương dòng Thượng 

Hương

29/05/2026

259

Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại – Dịch vụ 

Thực

Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai. BƠ ĐÔNG LẠNH 06/LOCPHAT/2026 02/06/2026

260

Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại – Dịch vụ 

Thực

Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai.
DÂU TẰM ĐÔNG

LẠNH 
07/LOCPHAT/2026 02/06/2026

261

Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại – Dịch vụ 

Thực

Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai.
CHANH DÂY

ĐÔNG LẠNH 
08/LOCPHAT/2026 02/06/2026

262
Công ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn BAKA
Thôn Chư Hậu 5, Xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai

CÀ PHÊ HÒA TAN

NGUYÊN CHẤT
03/BAKA/2026 02/06/2026

263
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Phước Sơn

Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước Đông, tỉnh 

Gia Lai

GẠO QUÊ HƯƠNG

ĐỒNG TUY PHƯỚC

ĐÔNG

01/HTXNNPS/2026 02/06/2026

264 Hộ kinh doanh Nguyễn Hậu
Thôn Luật Bình, Xã Tuy Phước Bắc, Tỉnh 

Gia Lai
Tré rơm Nguyễn Hậu 01/NGUYỄN HẬU/2026 02/06/2026

265
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá ngừ vây vàng loin đông 

lạnh/ Frozen Yellowfin Tuna 

Loin

11/TSAH/2026 02/06/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

266
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá ngừ vây vàng chunk đông 

lạnh/ Frozen Yellowfin Tuna 

Chunk

12/TSAH/2026 02/06/2026

267
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá ngừ vây vàng portion đông 

lạnh/ Frozen Yellowfin Tuna 

Portion

13/TSAH/2026 02/06/2026

268
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá ngừ vây vàng steak đông 

lạnh/ Frozen Yellowfin Tuna 

Steak

14/TSAH/2026 02/06/2026

269
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá ngừ vây vàng saku đông 

lạnh/ Frozen Yellowfin Tuna 

Saku

15/TSAH/2026 02/06/2026

270
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá ngừ vây vàng cube đông 

lạnh/ Frozen Yellowfin Tuna 

Cube

16/TSAH/2026 02/06/2026

271
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Thịt cá ngừ vây vàng đông lạnh/ 

Frozen Yellowfin Tuna Meat
17/TSAH/2026 02/06/2026

272
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Rẻo cá ngừ vây vàng đông lạnh/ 

Frozen Yellowfin Tuna 

Trimmed Meat

18/TSAH/2026 02/06/2026

273
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá dũa fillet đông lạnh/Frozen 

Mahi Mahi Fillet
19/TSAH/2026 02/06/2026

274
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá dũa steak đông lạnh/Frozen 

Mahi Mahi Steak
20/TSAH/2026 02/06/2026



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố

275
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá dũa portion đông 

lạnh/Frozen Mahi Mahi Portion
21/TSAH/2026 02/06/2026

276
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá dũa cube đông lạnh/Frozen 

Mahi Mahi Cube
22/TSAH/2026 02/06/2026

277
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá thu fillet đông lạnh/Frozen 

Wahoo Fillet
23/TSAH/2026 02/06/2026

278
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá thu steak đông lạnh/Frozen 

Wahoo Steak
24/TSAH/2026 02/06/2026

279
Công ty TNHH thuỷ sản An 

Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường 

Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cá thu portion đông 

lạnh/Frozen Wahoo Portion
25/TSAH/2026 02/06/2026

280
Hợp tác xã mật ong Phương 

Di Bee
Làng Nhao 2, Xã Gào, Tỉnh Gia Lai Chuối sấy thăng hoa

01/HTX PHƯƠNG DI

BEE/2026
03/06/2026

281
Hợp tác xã mật ong Phương 

Di Bee
Làng Nhao 2, Xã Gào, Tỉnh Gia Lai Hoa đu đủ sấy

02/HTX PHƯƠNG DI

BEE/2026
03/06/2026

282
Hợp tác xã mật ong Phương 

Di Bee
Làng Nhao 2, Xã Gào, Tỉnh Gia Lai Chanh đào mật ong

03/HTX PHƯƠNG DI

BEE/2026
03/06/2026

283
Hợp tác xã mật ong Phương 

Di Bee
Làng Nhao 2, Xã Gào, Tỉnh Gia Lai Mật ong sữa chúa

04/HTX PHƯƠNG DI

BEE/2026
03/06/2026

284
Hợp tác xã mật ong Phương 

Di Bee
Làng Nhao 2, Xã Gào, Tỉnh Gia Lai Viên nghệ mật ong

05/HTX PHƯƠNG DI

BEE/2026
03/06/2026

285

286

287

288

289

290



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số tự công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận 

bản tự công bố



TT
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